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CHI ĐẦU Tư Từ NGÂN SÁCH NHÀ Nước VÀO GIAO THỐNG XANH,
NÔNG NGHIỆP BỂN VỮNG VÀ CÔNG NfflỆ XANH

TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
TS. Nguyễn Minh Phúc*

Trong bối cành hiện nay, ó nhiễm môi trường đã trở  thành một vấn đề đáng lo ngại toàn cầu. Để giãi
quyết tình trạng này, việc áp dụng chính sách chi đầu tư  vào giao thõng xanh, nông nghiệp bền vững và
cõng nghệ xanh từ  phía chính phủ tại các quốc gia là những giải pháp tiềm năng. Những chinh sách này
không chì giúp giảm ô nhiễm mõi trường mà còn thúc đẩy sự  phát triển bền vững. Bài báo này tập trung
vào tìm hiểu và phân tích một số giải pháp chi ngân sách đầu tư  vào các lĩnh vực trên tại một só quốc
gia nhằm đề xuất các hàm ý  chính sách cho Việt Nam trong việc chi ngân sách hướng đến bào vệ môi
trường và tăng trường kinh tế bền vững. Các hàm ý chính sách này bao gồm thúc đẩy giao thông vận tài
cõng cộng và xanh, hỗ trợ nông nghiệp bền vững, và đầu tư  vào nghiên cứu phát triển công nghệ xanh.

• Từ khóa: chinh sách chi ngân sách, giao thông xanh, nông nghiệp bền vững, cõng nghệ xanh, bảo vệ mõi
trường, tăng trường bền vũng, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

In the current context, environmental pollution
has become a global concern. To address this
issue, the application of policies that allocate
budget investments into green transportation,
sustainable agriculture, and green technology
from the governments in various countries is a
potential solution. These policies not only help
reduce environmental pollution but also promote
sustainable development. This paper focuses
on exploring and analyzing budget allocation
solutions in these areas in certain countries
to propose policy implications for Vietnam
in allocating budgets towards environmental
protection and sustainable economic growth.
These policy implications include promoting public
and green transportation, supporting sustainable
agriculture, and investing in green technology
research and development.

Í • Key words: budget allocation policy, green
transportation, sustainable agriculture, green
technology, environmental protection, sustainable
growth, policy implications for Vietnam.
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1. Giói thiệu
Trong thời đại hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi

trường đang trở thành một thách thức đáng kể đối
với sự phát triển bền vững của nhân loại. Sự gia tăng
của khí nhà kính, ô nhiễm không khí, nước và đất
đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho môi
trường tự nhiên cũng như sức khỏe con người. Đê
đổi phó với vấn đề này, các giải pháp chi đầu tư vào
giao thông xanh, nông nghiệp bền vững và công nghệ
xanh đã trở nên cực kỳ quan trọng và đầy hứa hẹn,
trong đó đặc biệt là vai trò chủ đạo cùa Chính phù với
nguồn chi từ ngân sách Nhà nước.

Ngân sách không chì là một công cụ để tài trợ cho
các hoạt động của chính phủ mà còn chi phát triển sự
nghiệp như chi cho giáo dục, khoa học công nghệ,...
trong đó có chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Chi
ngân sách đúng hướng có thể tạo ra sự thay đoi tích
cực trong việc bảo vệ môi trường và từ đó thúc đẩy
tăng trưởng kinh tể bền vững. Trong việc bảo vệ môi
trường, đầu tư vào giao thông xanh, nông nghiệp bền
vững và công nghệ xanh và phát triển các giải pháp
thân thiện với môi trường có thể giúp giảm thiểu khí
nhà kính, chât thải công nghiệp, và ô nhiêm không khí.
Qua việc ưu tiên các dự án và công nghệ xanh trong
ngân sách, chính phủ có thể tạo ra môi trường thúc đẩy
sự đôi mới và thúc đây cải thiện môi trường tự nhiên.

Thực tế ngày nay đang cho thấy tình trạng ô
nhiêm không khí ữên toàn cầu đang ngày càng ừở
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nên lo ngại. Dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới
(WHO), ô nhiêm môi trường đã gậy tử vong cho
khoảng 4,2 triệu người trên toàn thê giới vào năm
2016. Trong sô này, 91% ca tử vong tập trung ờ các
quôc gia thuộc khu vực Đông Nam A và Tây Thái
Bình Dương, chủ yếu là Trung Quốc và Ẩn Độ. Tuy
nhiên, cả hai quốc gia này đều đứng sau Mexico và
Nepal vê mức độ ô nhiễm không khí.

Ngoài các số liệu về tìr vong do bệnh liên quan
đên ô nhiêm không khí, khoảng 95% trong sô 7 tỷ
người ưên thế giới đang phải sống trong không gian
không khí chât lượng kém. Hơn 60% dân số thế giới
phái đổi mặt với mức ô nhiễm không khí nguy hại
cho sức khỏe.

Biếu đồ 1: Nồng độ PM2.5 trên toàn thế giới
trong giai đoạn 2010-2019
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Đối với nguồn nước, là nguồn tài nguyên sống
cần thiết cho con người và các loài sinh vật khác trên
hành tinh. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước
trên toàn thế giới cũng đang gây lo ngại không kém
ô nhiễm không khí. Nhiều con sông trên thế giới bị
ô nhiễm nặng nề với hàm lượng chất độc cao như
chì, asen và các hợp chất hóa học khác. Một số con
sông ở châu Á thậm chí có hàm lượng chì cao hơn
20 lần so với các lục địa khác. Nguồn nước ngầm
ở Bangladesh đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm
nặng ne bởi chất asen, tạo ra nguy cơ nguy hiểm cho
hơn 1,2 triệu người dân. Tình hình tương tự cũng xảỵ
ra ở Mỹ, khi hơn 40% sông bị ô nhiễm và 46% hô
không thể duy tri hoạt động sinh thái nước, đặc biệt,
tại Trung Quốc, lượng chất thải và nước thải từ hoạt
động công nghiệp đã tăng từ 23,9 tỷ m3 vào năm
1980 lên 73,1 tỷ m3 vào năm 2006. Nguyên nhân chù
yếu là do chất thải xây dựng và sinh hoạt và phần lớn
từ chất thải công nghiệp.

Đối với môi trường đất, đất không chi đóng vai trò
trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng và phát tiiên
kinh tế con người, mà còn cung cấp môi trường sông
cho vô số loài động và thực vật. Tuy vậy, tình hình
hiện nay cho thấy tài nguyên đất đang chịu nguy cơ
suy thoái do nhiều nguyên nhân, bao gôm tác động

tự nhiên, tác động từ ô nhiễm nguồn nước và đặc biệt
là do con người gây ra. Nhiêu quôc gia trên thê giới
đã xác định diện tích lớn các vùng đât bị ô nhiệm.
Chăng hạn, Anh đã xác nhận hơn 300 vùng với tông
diện tích 10.000 ha bị ô nhiễm, Mỹ ghi nhận khoảng
25.000 vùng, và Hà Lan đổi mặt với tình trạng ô
nhiễm ở 6.000 vùng cần xử lý.

Tại Việt Nam, thực trạng ô nhiễm môi trường
không khí ở mức báo động. Thậm chí, thủ đô Hà Nội
còn có thể trở thành thành phố có môi trường không
khí bị ô nhiễm nhất trên thế giới. Chính vì vậy mà nhà
nước ta đã đưa ra rất nhiều giải pháp để giảm thiêu ô
nhiễm môi trường không khí. Hiện nay, các dự án khu
công nghiệp mới phần lớn đều được đánh giá về tác
động với môi trường, sau đó mới câp phép xây dựng,
nhưng vẫn còn có nhiều nhà máy nhiệt điện, đốt than
chưa xử lý triệt để các chất khí thải độc hại như so „
NO,, CO,... ra ngoài môi trường. Ngoài ra, tinh trạng
ùn tac giao thông cũng đang là vấn đề nghiêm trọng
tại các thành phô lớn, ùn tăc giao thông gây ra tác
động tiêu cực đến sự di chuyển của người dần, gây
mất thời gian, tốn nhiên liệu, gây ô nhiêm không khí
và tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Phương tiện giao thông cũng là một trong những
yếu tổ làm gia tăng nguồn khí thải gây ô nhiễm môi
trường. Trung bình ờ nước ta, sô lượng phương tiện
ô tô, xe máy tăng từ khoảng 8 - 18% mỗi năm. Điêu
này làm cho mức khí thải từ phương tiện ra môi
trường tăng gấp 4 - 5 lần qua từng năm.

về  nguồn nước, trước đây nước sạch là nguồn tài
nguyên bao la và tưởng chừng như vô hạn tại Việt
Nam. Tuy nhiên tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và gia
tăng dân sổ hiện nay đã gây áp lực lớn đến với tài
nguyên nước. Thực trạng ô nhiễm môi trường nước
Việt Nam được thể hiện qua cho thấy, nước thài từ
các ngành công nghiệp như: Dệt may; sản xuất giấy,
bột giấy;... thường có độ pH trung bình là 9 - 11. Các
chi sổ BOD (nhu cầu oxy sinh hóa), COD (nhu cầu
oxy hóa học) lên tới 700mg/l và 2.500mg/l. Hàm
lượng chất rắn lơ lửng... cao gấp nhiều lần giới hạn
cho phép. Hàm lượng nước thải có chứa xyanua (CN)
vượt đến 84 lần, H2S vượt 4,2 lần, hàm lượng NH3
vượt 84 lần tiêu chuẩn. Đây đều là những chi sổ vượt
ngưỡng tiêu chuân, dân đên việc làm cho nguôn nước
bị ô nhiễm.

ở  nông thôn, tình trạng ô nhiễm môi trường nước
càng nặng nê hơn khi mà cơ sờ hạ tầng còn lạc hậu.
Phần lớn lượng nước thải trong sinh hoạt hàng ngày
cùa người dân và nước thài từ hoạt động sản xuất
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chăn nuôi đều không được xừ lý nên ngấm xuống
đất, ành hưởng đến nguồn nước ngầm và làm cho
lượng vi sinh vật có hại tăng cao. Cụ thê, theo báo
cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, sổ
vi khuẩn Feca coliform trung bình biên đôi từ 1.500 -
3.500MNP/100ml ờ các vùng ven sông Tiền và sông
Hậu, tăng lên tới 3.800 - 12.500MNP/100ml ở các
kênh tưới tiêu.

v ề  môi trường đất tại Việt Nam, không chỉ có
môi trường khônậ khí và nước bị ô nhiễm nặng nề
mà hiện nay, nguôn tài nguyên đât cũng đang bị đe
dọa nghiệm trọng. Theo một sổ khảo sát, hiện nay
hàm lượng kim loại nặng ưong đất ngày càng tăng
cao, đặc biệt là ở các khu công nghiệp. Chẳng hạn
như tại các cụm công nghiệp tại Phước Long - Bình
Phước, lượng các hóa chất độc hại như: Cr, CD, As
cao gấp 1,5 - 15 lần so với tiêu chuẩn. Điều này gây
ảnh hường nặng nề đến môi trường đẩt. Theo Báo cáo
môi trường quốc gia năm 2005, nguồn đất bị ô nhiễm
do người dân canh tác nông nghiệp sử dụng quá nhiều
phân bón dẫn đen dư thừa. Tuy lượng thuốc bảo vệ
thực vật sừ dụng tại Việt Nam hiện vẫn còn ít (khoảng
0.5 - l.Okh/ha/nãm) nhưng ở nhiều noi cũng đã phát
hiện ra dư lượng thuốc tồn tại trong đất.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường trên thế giới
nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng trờ nên
đáng lo ngại, và có thể nói để giải quyết bài toán môi
trường này không thê thiếu vai trò của Chính phủ,
trong đó đặc biệt là chi đầu tư từ noãn sách Nhà nước
hình thành hạ tầng sinh thái, tạo điêu kiện tiền đề dẫn
dắt các chủ thể trong xã hội hướng đến bảo vệ môi
trường, tác giả bài nghiên cứu đã tiến hành phân tích
cách mà các quốc gia đi trước đã thành công trong
việc sừ dụng nguồn ngân sách để đầu tư vào giao
thông xanh, nông nghiệp bền vững và công nghệ
xanh nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Từ đó, nghiên
cứu đề xuất những bài học mà Việt Nam có thể áp
dụng đê cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường và
tăng trưởng kinh tể bền vững trong thời gian tới.

2. Chính sách chi đầu tư vào giao thông xanh,
nông nghiệp bền vững và công nghệ xanh nhằm
bào vệ môi trường trên thê giới

2.1. Thúc đẩy giao thông vận tải công cộng và
xanh

Hà Lan được công nhận là một trong những quốc
gia hàng đầu thế giới về giao thông công cộng và
xanh. So liệu từ báo cáo giao thông bên vững cùa Hà
Lan năm 2Ỏ20 cho thấy giao thông công cộng chiếm
khoảng 29% tồng số lượt di chuyển trong nước. Điêu
này đạt được nhơ vào hệ thống giao thông công cộng

phát triển, bao gồm tàu điện ngầm, xe buýt và tàu
điện. Hà Lan cũng đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho xe
đạp và đưa ra các chính sách khuyến khích người dân
sử dụng xe đạp như xây dựng các đường dành riêng
cho xe đạp, trung tâm đồ xe an toàn và các chương
trình khuyến mãi mua xe đạp điện. Nhờ vào những
nồ lực này, Hà Lan có một mô hình giao thông ben
vững và thúc đây sự chuyên đổi từ ô tô cá nhân sang
giao thông công cộng và sử dụng xe đạp. Ngoài ra,
Hà Lan cũng là một trong những quốc gia hiện đại
trên tliế giới đã sớm xây dựng hệ thống quy chuẩn,
tiêu chuẩn, chính sách hỗ trợ phát triển xe điện hoàn
chình. Điên hình như là chính phù Hà Lan hồ ượ
4.000 euro khi mua xe điện mới, đôi xe cũ hỗ trợ
2.000 euro. Dự kiến năm 2030, Amsterdam sẽ cam ô
tô và xe máy di vào trung tâm thành phố nếu không
phải là xe điện (Ministry of Infrastructure and Water
Management, 2020).

Singapore cũng là một quốc gia tiên phong trong
việc thúc đẩy vận tải công cộng và xanh, số liệu từ
báo cáo giao thông của Singapore năm 2020 cho thấy
giao thông công cộng chiếm khoảng 63% tổng số
lượt di chuyển trong nước. Quốc gia này dã đau tư
mạnh vào hệ thống giao thông công cộng hiện dại,
bao gồm mạng lưới xe buýt, xe điện ngầm và xe điện.
Singapore cũng áp dụng chính sách hạn chế ô tô cá
nhân thông qua việc áp dụng giá cầu dường cao vào
các giờ cao điểm và áp dụng hệ thống chia sè xe đề
giảm ô nhiễm và ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó,
Singapore cũng đầu tư vào các hệ thống đỗ xe công
cộng và khuyên khích người dân sử dụng xe đạp và
đi bộ trong các khu vực đô thị (Ministry of Transport,
2020).

2.2. Phát triển nông nghiệp bền vững
Nông nghiệp bền vững là một yếu tổ quan trọng

trong bào vệ môi trường và đảm bảo an ninh lương
thực. Giải pháp nậy nhằm nâng cao hiệu suất và năng
suất trong sản xuất nông nghiệp bàng cách sử dụng
kỹ thuật, công nghệ và quy trình quản lý tiên tiến.
Đông thời, giải pháp này cũng tập trung vào giảm
sự sử dụng tài nguyên nước và hóa chất tronẹ nông
nghiệp, từ đó giảm thiêu tác động tiêu cực đen môi
trường và sức khỏe con người. Nông nghiệp “xanh”
cũng giảm tác động tiêu cực của nông nghiệp lên môi
trường, bặo vệ và tăng cường năng lực chống chịu
của hệ thống nông nghiệp trước biến đồi khí hạu.

Trong các biện pháp điều tiết vĩ mô nền kinh tế
nói chung và khuyên khích sự phát triển của nông
nghiệp sạch nói riêng thì chính sách tài chính (chính
sách thuê, phí; chính sách chi ngân sách; chính sách
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tín dụng...) là một trong nhũng công cụ rất hữu hiệu,
có vai trò định hướng và điều tiết sự phát triển của
lình vực nông nghiệp phù hợp với yêu cầu và định
hướng phát triên kinh tê cùa đât nước trong từng giai
đoạn. Trong đó, chính sách chi ngân sách góp phần
phát triên cơ sở hạ tâng cho nông nghiệp; đâu tư cho
nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ nhàm
phát triên nông nghiệp bên vững; hỗ trợ đào tạo, nâng
cao chât lượng nguôn nhân lực phục vụ phát triên
nông nghiệp và khăc phục khó khăn cho nông nghiệp.

Nông nghiệp bền vững cần được đầu tư, sử dụng
công nghệ tiên tiến trong sàn xuất, quản lý và chăm
sóc cây trồng, chăn nuôi và quản lý đất đai. Nông
nghiệp bôn vững cân được áp dụng các phương pháp
canh tác bôn vững như là tập trung vào việc tôi ưu
hóa sử dụng tài nguyên, quàn lý đất đai và tăng cường
sinh thái học trong hệ thống nông nghiệp. Đồng thời
hỗ trợ nông dân bang cách cấp đào tạo và hồ trợ kỳ
thuật cho nông dân đê áp dụng các phương pháp và
quy trình mới trong nông nghiệp.

Một ví dụ về triển khai giải pháp này là chương
trình “Nông nghiệp bền vững” cùa Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển Nông nghiệp Ben vững (CIRAD)
tại châu Phi. Chương trình này tập trung vào việc
nâng cao hiệu suất và sự bền vững của nông nghiệp
bàng cách áp dụng kỹ thuật nông nghiệp thông minh,
quàn lý tài nguyên và phát triển hệ sinh thái nông
nghiệp. Theo báo cáo “World Agriculture Towards
2030/2050” của Tô chức Nông lương và Lương thực
(FAO) năm 2019, dự báo rằng việc áp dụng kỹ thuật
và công nghệ nâng cao trong nông nghiệp có thê tăng
năng suât lương thực lên đên 47% vào năm 2030 và
giảm sử dụng tài nguyên nước lên đên 30% (Fischer
& Tramberend, 2019).

Đức là một ừong những quốc gia tiên phong trong
nông nghiệp bền vững và hướng tới sản xuất nông
sản hữu cơ. Chính phủ Đức đã thúc đây chuyên đôi
từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu
cơ thông qua việc cung cấp hỗ trợ tài chính và chính
sách khuyên khích. Diện tích nông đât hữu cơ ở Đức
đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Vào năm
2019, diện tích nông đất hữu cơ đã đạt khoảng 1,6
triệu ha, chiếm tỷ lệ gần 10% tổng diện tích nông đất
của đất nước (Dhiman, 2020).

Hà Lan là một quốc gia nổi tiếng với công nghệ
nông nghiệp tiên tiến và bền vững. Quốc gia này
đã áp dụng nhiều phương pháp nông nghiệp thông
minh và hiệu quả nhằm giảm sử dụng hóa chât và tôi
ưu hóa việc sừ dụng tài nguyên. Hà Lan đã đạt mức
sàn xuất nông nghiẹp hiệu suất cao, đồng thời giảm

sử dụng hóa chất trong quá trinh trồng trọt. Ví dụ,
việc áp dụng kỹ thuật chăn nuôi thông minh và sử
dụng công nghệ tiên tiến đã giúp giảm lượng phân
bón và thuốc trừ sâu được sử dụng trong nông nghiệp
(Verburg et al., 2022).

Úc là một quốc gia có nền nông nghiệp phát triên
và đang chú trọng đến việc thúc đây nông nghiệp
bền vừng. Quốc gia này đã đặt mục tiêu giảm sự phụ
thuộc vào sử dụng hóa chât và nước trong sàn xuât
nông nghiệp, úc đã tiến hành chuyển đổi từ hệ thống
trồng trọt truyền thống sang các phương pháp nông
nghiệp bền vững. Ví dụ, việc sử dụng kỹ thuật tưới
thông minh và các hệ thông quản lý tài nguyên nước
đã giúp giảm lượng nước tiêu thụ trong sản xuât nông
nghiệp (Dubois & Carson, 2020).

2.3. Phát triển công nghệ xanh
Theo báo cáo của Tổ chức Bào vệ Môi trường

Liên Hiệp Quốc (UNEP), công nghệ đóng vai trò
quan trọng trong việc giảm khí thài và ô nhiễm môi
trường. Trong giai đoạn 1990-2016, công nghệ đã
giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO,) trong
ngành công nghiệp sản xuât điện từ nhiên liệu hóa
thạch ở các nước phát triên (UNEP, 2018). Một trọng
những công nghệ hiện đại được áp dụng trong việc
bảo vệ môi trường là công nghệ Internet of Things
(loT). Công nghệ loT là hệ thống mạng liên kết các
thiết bị và cảm biến thông qua internet, cho phép thu
thập và chia sẻ dữ liệu trực tiếp từ môi trường thực
và các nguồn tài nguyên tự nhiên. Mục đích của việc
sử dụng công nghệ loT trong giám sát môi trường
nhằm nắm bắt thông tin về chất lượng không khí,
chất lượng nước, mức độ ô nhiễm, và các yếu tố môi
trường khác để đưa ra các biện pháp và quyết định
dựa trên dữ liệu khoa học. Theo báo cáo “World Aữ
Quality Report 2021” của IQAir, công nghệ loT đã
được áp dụng đê thu thập dừ liệu vê chât lượng không
khí tại hơn 10.600 thành phô trên toàn thê giới. Thông
qua hệ thống giám sát loT, các thành phô có thê theo
dõi mức độ ô nhiễm không khí và áp dụng biện pháp
để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí đển
sức khỏe cộng đông (IQAir, 2021).

3. Thực trạng thu, chi ngân sách của Việt Nam
cho bào vệ môi trường và bài học kinh nghiệm từ
các nước

3.7. Thực trạng thu và chì ngân sách cùa chỉnh
phủ cho bào vệ môi trường

Giai đoạn 2012-2021, tổng thu và tổng chi ngân
sách đều có xu hướng tăng dân. Tuy nhiên, sự biến
động được thể hiện rõ trong tỷ lệ chi/thu ngân sách,
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tỳ lệ chi/thu ngân sách giảm mạnh, từ tỷ lệ 1,33 năm
2012 giảm liên tục đến 0,98 năm 2019, sau đó tăng trở
lại moc 1,18 năm 2021. Chi tiết tổng thu, tổng chi và
tỷ lệ giữa chi/thu ngân sách được thể hiện trong hình 1.

Hình 1: Tổng thu thuế và tổng chỉ
giai đoạn 2010-2021 (Tỳ đồng)

Tổng thu nglnsAch E = 3  T&igchingỉn Uch —♦— Tỳ lệ chi/thu

Nguồn: Tồng cục Thống kê

Để Cỏ thể đánh giá toàn diện hơn giữa mức thu và
chi ngân sách dành riêng cho môi trường trong giai
đoạn 2012-2022, hình dưới đây so sánh tương quan
thu - chi ngân sách dành cho môi trường (hình 2).

Hình 2: Thu - chi ngân sách nhà nước
giai đoạn 2012-2022 (Tỷ đồng)

2012 2013 2014 2O1S 2016 2017 2O1B 2019 2020 202 1 2022

■  Thu KSNN từ  b lo  v ệ  mõi u ư ừ n s B Chi rtgln KÌch cho bủo V|J môi trường

Nguồn: Tổng cục Thổng kê

Từ các tỷ lệ giữa thu và chi cho bào vệ môi trường
như trên, có thể kết luận rằng số thu thuế bào vệ môi
trường giai đoạn 2012-2022 tăng khá nhanh, tuy
nhiên chi cho bào vệ môi trường còn thấp. Dựa trên
những giải pháp chi ngân sách hướng đến bảo vệ môi
trường đã được trình bày trong phần trên, thông qua
kinh nghiệm một so quốc gia nghiên cứu, có thể rút
ra m ột số hàm ý chính sách cho Việt Nam. Việc áp
dụng những hàm  ý  này sẽ giúp cải thiện tình hình môi
trường ở  Việt Nam  và đảm bảo sự bên vững trong
phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

3.2  B à i học tành nghiệm cho Việt Nam
3.2.1. Thúc đẩy giao thông vận tải công cộng và

xanh
Vỉêt Nam  đang  phải đối m ặt với vấn đê ô nhiêm

không khí và ùn tac giao thông trong các thành phố

lớn. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam càng
ngày càng trờ nên nghiêm trọng hơn. Theo thống kê
trong năm 2022 của IQAir, tổ chức chuyên đo lường
và tổng họp về dữ liệu chất lượng không khí, mức
độ ô nhiễm không khí ở ’Việt Nam  (dựa trên nồng độ
PM2.5 trung bình hàng năm) xếp hạng thứ 30 trên
thế giới với mức trung bình 27.2 pg/m 3. Đây là mức
độ khá nghiêm trọng khi vượt quá 5-7 lần so với mức
khuyến nghị của W HO. Trong đó, TP Hà Nội đứng
đầu bảng ở Việt Nam  về chì sổ ô nhiễm không khí
với mức trung bình là 40.1, vượt quá 7-10 lần so với
mức khuyến nghị của W HO. Tiếp theo sau lần lượt là
Thanh Hóa: 29.9; Long Xuyên: 24.8; Thủ Đức: 24.5;
TP. Hồ Chí Minh: 21.2, Đà Nằng: 18.8... Các nguyên
nhân chính gây ra ô nhiễm không khí tại Việt Nam là
từ các hoạt động công nghiệp, đun nấu, dốt rác thài,
bụi bẩn đường phổ và việc đốt rơm rạ, và đặc biệt đến
từ các hoạt động giao thông.

Hình 3: Tỷ trọng các nguyên nhân gây ô nhiễm
không khí và bụi mịn PM2.5 tại Việt Nam

3X »

■ Dốt bỏ phụ phim  nghiộp

■ Đun níu  dân linh

•  Guo thông đường bộ

•  Chây rừng

■ Hojt động cổng nghif p

•  Nhâ m ly  nhlột điộn

■ Hoqt dộng khóc

Ngụèn: Báo cáo cùa Green ID. 2016

Từ bài học kinh nghiệm về đầu tư cho giao thông
từ các nước, đặc biệt là Hà Lan, chính phủ Việt Nam
tập trung chi đầu tư phát triển, trong đó chi cho hạ
tầng giao thông chiếm 22% trong giai đoạn 2011-
2015, 23% trong giai đoạn 2016-2020 để giải quyết
các vân đê vê giao thông. Khi xét riêng các nguồn
hình thành vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông, đầu
tư cho lĩnh vực giao thông chiếm 42,9% trong tổng
nguồn vốn đầu tư của Ngân sách nhà nước, và chiếm
50% trong tổng nguồn trái phiếu Chính phủ.

Theo Quyết định 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021,
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chién lược quốc gia
vê tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tâm nhìn
2050, nhằm phát triển giao thông công cộng, tăng
tính hâp dân, cạnh tranh và thân thiện môi trường, tiêt
kiệm thời gian đi lại; ưu tiên phát triển hệ thống vận
tải công cộng đô thị với sự tham gia của mọi thành
phàn kinh tế trong đầu tư phương tiện, khai thác vận
tải hành khách công. Đồng thời, chính phủ cần áp
dụng các biện pháp khuyên khích người dân sử dụng
phương tiện vận chuyên công cộng và xanh như cung
câp các dịch vụ hỗ trợ cho xe đạp và áp dụng các chính
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sách thuế và giảm thuế đối với ô tô chạy bằng năng
lượng sạch. Theo đó, để giàm ô nhiễm từ giao thông,
chính phủ cần đầu tư vốn ngân sách vào phát triển hệ
thông vận tài công cộng, bao gồm mở rộng mạng lưới
đường săt, nâng câp hạ tâng xe buýt và xây dựng các
đường dành riêng cho xe đạp. Ví dụ như các thành
phô đang đối mặt với ùn tắc giao thông nghiêm trọng
cân có chính sách khuyên khích các đom vị đâu tư xe
buýt, tính toán lại vấn đề trợ giá xe buýt theo hướng
trợ giá trực tiếp cho người dân và cho những “phương
tiện xanh” như xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên,
nhât là với những tuyên buýt ngăn khoảng 15-20 km.
Tuy nhiên, vấn đề trợ giá xe buýt đang áp hiện dụng
được xem là không hiệu quà. Ví dụ như ở TP.HÔ Chí
Minh, hơn 10 triệu dân, hơn 1.000 tỳ đồng trợ giá xe
buýt mỗi năm không phải nhiều so với các nước khác
đang ư ợ  giá cho giao thông công cộng, can tổ chức lại
mạng lưới xe buýt ưên địa bàn theo hướng thêm buýt
nhò từ 17-22 chỗ, triển khai kết nối các tuyến buýt với
M cưo số 1,... để thu hút người dân sử dụng phương
tiện công cộng.

3.2.2. Ho trợ nông nghiệp bền vững
Nông nghiệp là một lĩnh vực quan trọng trong nền

kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, việc sử dụng phân bón
hóa chất và thuốc trừ sâu không kiểm soát đang gây
ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của
người dân. Việt Nam là một trong những quốc gia
sử dụng phân bón hóa chất nhiều nhất trong khu vực
Đông Nam Á. Tính đến năm 2019, Việt Nam tiêu
thụ khoảng 11,9 triệu tấn phân bón, tương đương với
tổng giá trị khoảng 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên, việc sử
dụng phân bón hóa chât không kiêm soát đúng cách
có thể gây ra sự ô nhiễm nước ngầm và nước mặt do
việc thải nhiều chất dinh dưỡng vào môi trường. Việt
Nam  là một trong những quốc gia sử dụng thuốc trừ
sâu nhiều nhất trên thế giới. Theo Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, tính đến năm 2020, Việt Nam
tiêu thụ khoảng 160.000 tấn thuôc trừ sâu hàng năm.
Việc sừ dụng thuốc trừ sâu không kiêm soát đúng
cách có thể gây ra sự ô nhiễm nước, đất và không khí,
gây tổn hại cho hệ sinh thái và các loài động, thực vật.
Các chất hóa học trong phân bón và thuốc trừ sâu có
thể tích tụ trong thực phẩm và gây hại cho sức khỏe
con người, gây nguy cơ mắc các bệnh nhiễm độc và
các van đề sức khỏe khác (Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, 2019).

Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều
chủ trương, chính sách ưu đãi đàu tư từ vốn ngân sách
Nhà nước cũng như ưu đãi thu hút đâu tư xã hội vào
khu vực nông nghiệp. Hệ thống văn bản quy phạm

pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn
đã được ban hành khá đây đủ nhăm tăng cường hiệu
lực, hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn,
bao gồm các chính sách khuyến khích phát triển, hỗ
trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, vốn đầu tư
cho nông nghiệp gồm: (i) Ngân sách trung ương
dành khoản ngân sách tương đương tôi thiêu 5%
vốn đầu tư phát triển hằng năm; (ii) Ngân sách các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành tối thiểu
5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm; (iii)
Các bộ ngành và địa phương được sử dụng nguồn
vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án phát triển
kinh tế - xã hội và các quỹ họp pháp để thực hiện hỗ
trợ doanh nghiệp. Vê nguôn lực đâu tư, Chính phủ
đã ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước,
trái phiếu chính phủ và tăng cường huy động các
nguồn vốn xã hội đầu tư cho phát triển nông nghiệp,
nong thôn (Phương, 2012).

Ngoài ra, Đảng và Chính phủ suốt thời gian vừa
qua luôn xác định nông nghiệp là một trong những
lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn, do đó đã ban hành, triển
khai nhiều chính sách để hướng dòng vốn tín dụng
vào lĩnh vực này, như: (i) Chính sách hỗ trợ lãi suất
nhằm giảm tổn thất nông nghiệp theo Quyết định số
68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013; (ii) Chương trinh
cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013;
(iii) Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-
CP ngay 09/6/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-
CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 55/2015/ND-CP.

Đặc biệt, theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày
07/3/2017 của Chính phủ, để thúc đẩy phát triển
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tạo sự
hấp dẫn về cơ chế, chính sách, thu hút nguồn lực xã
hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu
quả sản xuất, thúc đây tái cơ câu ngành nông nghiệp,
Chính phủ đã yêu cầu ngân hàng nhà nước chi đạo
các ngân hàng thương mại chủ lực là các ngân hàng
thương mại nhà nước, dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ
nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện
chương trình cho vay đôi với lĩnh vực nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi
suat phù hợp (thấp hơn lãi suât thị trường).

v ề  giải pháp dài hạn, Đảng và Nhà nước đã ban
hành nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc
biệt phải kể tới Chiến lược phát triển nông nghiệp
và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm

Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán <95



KINH TẾ, TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Kỳ 2 thảng 03 (số 260) - 2024

nhìn đển năm  2050 (Quyết định sổ 150/QĐ-TTg ngày
28/01/2022). Chiến lược này đặt ra những hướng dẫn
và giải pháp cụ thể, đồng bộ và đột phá cho từng lĩnh
vực, nhằm  thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng
cao vị thể cùa ngành nông nghiệp Việt Nam trên thị
trường quốc tế.

T ừ  thực trạng thời gian qua tại Việt Nam  và kinh
nghiệm  từ các quốc gia nghiên cứu, chính phủ Việt
N am  cần đâỵ mạnh hơn nữa các chính sách ưu đãi
trong phát triển nông nghiệp, có các chương trình đầu
tư từ nhà nước m ạnh mẽ hơn vào nông nghiệp, nhằm
từng bước chuyển đổi từ nền nông nghiệp truyền
thống sang nền nông nghiệp hữu cơ, áp dụng nhiều
phương pháp nông nghiệp thông minh và hiệu quả
nhằm  giảm sử dụng các hóa chất cũng như tối ưu việc
sử dụng tài nguyên hướng đển phát triển nông nghiệp
bền vững.

3.2.3. Đầu tư  vào nghiên cứu và phá t triển công
nghệ xanh

Trong giai đoạn trước đây, chính phủ Việt Nam chú
frọng nhiều vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và việc
thu hút nhiều đầu tư m à chưa thật sự quan tâm nhiều
về hiệu suất sừ dụng năng lượng của các ngành công
nghiệp cũng như các công nghệ sản xuất. Điển hình
cùa việc này là phát triển ồ ạt các nhà máy xi măng,
các nhà máy luyện thép là những ngành công nghiệp
tiêu tôn rât nhiêu năng lượng và tài nguyên. Song,
Chính phủ đã nhận thây vai trò quan trọng của công
nghệ xanh nên đã phê duyệt chiến lược đầu tư và phát
triển công nghệ xanh với tầm nhìn đến 2050 (Quyết
định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012). Trong chiến
lược này, chính phủ nhấn mạnh vào việc cần có công
nghệ xanh để thực hiện xanh hóa sản xuất.

Đồng thời, chính phủ rà soát và điều chỉnh Luật
Sừ dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sao cho các
giải pháp mang tính cải thiện và đổi mới công nghệ
xanh. Đê đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm năng
lượng một cách thực chất, cần có các cơ chế chính
sách khuyến khích đầu tư, nhất là các giải pháp về
cải thiện và đôi mới công nghệ, cũng như xây dựng
và tạo lập thị trường dịch vụ năng lượng để thu hút
nguồn von đàu tư bên ngoài. Chính phủ Việt Nam
có thê tham khào bài học từ quôc gia như Singapore,
N hật Bản khi họ vẫn có thê đạt được tôc độ tăng
trưởng cao đồng thời vẫn duy trì mức sử dụng năng
lượng thấp. Điều này có thể đạt được bởi vì họ ưu tiên
phát triển đầu tư xanh, lựa chọn những ngành kinh tế,
lĩnh vực công nghiệp hoặc các công nghệ phát thài
carbon thấp.

Ngoài ra, công nghệ xanh còn cỏ thể được áp
dụng đê xử lý và tái chê chât thài, giúp giảm thiểu
lượng chat thài đổ ra môi trường. Công nghệ xanh
cũng có thê được áp dụng trong xây dựng và vận hành
các công trình, nhà xưởng, và cơ sở hạ tầng để giảm
lượng khí thải, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.
Việt Nam  cần đàu tư vào nghiên cứu và phát triển
công nghệ xanh, đông thời khuyến khích các doanh
nghiệp và tổ chức sử dụng công nghệ xanh frong quá
trình sản xuât và vận hành. Chính phủ cân tạo ra môi
trường thuận lợi và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các
hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh.
Các dự án xanh góp phần giúp giảm lượng khí thải và
tiêu thụ năng lượng trong quá trình xây dựng và vận
hành (Lago et al., 2018).

4. Kết luận
Bảo vệ môi trường là một thách thức toàn cầu đòi

hòi sự hợp tác và cam kết từ tất cả các quốc gia. Giải
pháp chi ngân sách có thê đóng vai trò quan trọng
trong việc thúc đây các hoạt động bảo vệ môi trường
và xây dựng một tương lai bền vững cho chúng ta
và thê hệ tương lai. Thông qua việc nghiên cứu và
áp dụng các giải pháp tiên tiến như giao thông xanh,
phát triên nông nghiệp bền vững và đầu tư vào công
nghệ xanh từ nhiều quốc gia đã đạt được những thành
công đáng kê trong việc bào vệ môi trường. Với thực
trạng và điều kiện riêng của mình, Việt Nam  có thổ
học tập từ những kinh nghiệm từ thé giới trong việc
thúc đây giao thông vận tải công cộng xanh, phát triên
nông nghiệp bên vững, đầu tư vào nghiên cứu và phát
triên công nghệ xanh đê góp phân bảo vệ môi trường
và xây dựng một tương lai bền vững cho đất nước.
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